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TỜ TRÌNH

Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2025-2035

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Nghị quyết số 162/2024/NQ15 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hoá giai đoạn 2025 – 2035;

Căn cứ Nghị định số 358/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 41/2025/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035;

Căn cứ Quyết định số 3399/QĐ-BVHTTDL, ngày 23 tháng 9 năm 2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I: từ năm 2025 đến năm 2030;
Căn cứ Nghị quyết 157/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Danh mục Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định chi tiết các nội dung được giao;

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định ban hành Nghi quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2025-2035, cụ thể như sau:


I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
- Theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Quyết định số 41/2025/QĐ-TTg ngày 10/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, “các địa phương xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn cho cấp xã”; 

- Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 56 Nghị định số 358/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia quy định như sau:

“Điều 56. Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định:

… c) Bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương theo quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ và tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước (bao gồm: vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương, vốn tự cân đối của ngân sách địa phương) thực hiện từng chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương”.

- Căn cứ khoản 1 Điều 2 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 quy định “1. Chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính quy định tại khoản 1 Điều 1 của Luật này, trừ đơn vị hành chính quy định tại Điều 28 của Luật này, là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân”.

- Tại điểm b khoản 3 Điều 15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp tỉnh “b) Quyết định cơ chế, chính sách, biện pháp liên quan đến tài chính, ngân sách, đầu tư của địa phương; về phí, lệ phí; quyết định chủ trương, biện pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn vốn cho đầu tư phát triển; quyết định việc vay các nguồn vốn theo quy định của pháp luật”.

Nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 và cũng để đảm bảo tính pháp lý về hiệu lực thi hành của văn bản, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và toàn diện trong phát triển văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần, khả năng tiếp cận, thụ hưởng văn hóa. Huy động nguồn lực, tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu quả cho phát triển văn hóa đáp ứng mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 được Quốc hội phê duyệt Chủ trương đầu tư tại Nghị quyết 162/2024/QH15. Việc ban hành Nghi quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2025-2035 là cần thiết và đúng thẩm quyền.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích
Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước làm cơ sở cho các cấp ngân sách, các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện phân bổ vốn phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo hiệu quả nguồn vốn được giao để thực hiện Chương trình MTQG về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 – 2035
2. Quan điểm
- Tuân thủ các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại Nghị định của Chính phủ: số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Cụ thể hoá Quyết định số 41/2025/QĐ-TTg ngày 10/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định nguyền tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 phù hợp với thực tế địa phương và quy định của pháp luật.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA NGHỊ QUYẾT
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghi quyết này Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2025-2035.
2. Đối tượng áp dụng
a) Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các xã, phường, đặc khu và các đơn vị sử dụng vốn ngân sách Nhà nước để thực hiện Chương trình.

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến lập, phê duyệt, tổ chức thực hiện hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm; dự toán ngân sách nhà nước hằng năm Chương trình.

IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA NGHỊ QUYẾT

1. Nguyên tắc phân bổ vốn

- Việc phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình phải tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Quyết định số 41/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan;

- Đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng, nội dung của Chương trình, đảm bảo nguyên tắc phân bổ vốn theo quy định tại Điều 3, khoản 2 Điều 6 Quyết định số 41/2025/QĐ-TTg ngày 10/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ;

- Tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Quyết định số 41/2025/QĐ-TTg ngày 10/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đảo đảm không vượt quá tổng mức vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp của Chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Không trùng lặp nội dung với các Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án khác thực hiện trên cùng địa bàn.

- Phân bổ ngân sách phải căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, kết quả đánh giá tình hình thực hiện, sử dụng, giải ngân kế hoạch vốn năm trước liền kề.

2. Cơ cấu phân bổ vốn

2.1. Tổng vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình phân bổ cho cấp xã được xác định bằng tổng số vốn còn lại sau khi phân bổ cho các Sở, ngành cấp tỉnh để thực hiện Chương trình và vốn giao cho cấp xã làm chủ đầu tư, chủ trì (nếu có) để thực hiện các dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt, di tích cấp quốc gia; Chương trình hành động quốc gia về Nghệ thuật làm gốm của người Chăm.
2.2. Phân bổ vốn thực hiện nhiệm vụ

a) Vốn đầu tư phát triển

- Tập trung đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá cấp tỉnh đảm bảo theo mục tiêu của chương trình gồm: Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Văn hoá tỉnh, Thư viện tỉnh; Trung tâm nghệ thuật biểu diễn tỉnh, Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt, di tích cấp quốc gia.

- Xây mới hoặc sửa chữa, nâng cấp thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở; điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em; bảo tồn làng, bản gắn với phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số.

- Ưu tiên đầu tư thiết chế văn hóa theo nhiệm vụ Chương trình để cấp tỉnh và cấp xã đạt chuẩn theo Quyết định số 42/2025/QĐ-TTg, ngày 12/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện các cấp giai đoạn 2025 - 2030.

- Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao khác theo nhiệm vụ Chương trình.

Vốn đầu tư phát triển được phân bổ cho từng xã, phường và đặc khu được xác định trên cơ sở tổng mức vốn được giao theo phương án phân bổ cho cấp xã và tổng hệ số của từng xã, phường và đặc khu xác định theo các tiêu chí về đối tượng xã, quy mô dân số, quy mô diện tích theo quy định cụ thể tại Điều 4 Nghị quyết này. Các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công thực hiện trình tự, thủ tục quyết định đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư công hoặc thực hiện theo cơ chế đặc thù được Chính phủ ban hành trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp và các văn bản pháp luật hiện hành.

b) Vốn sự nghiệp

- Vốn sự nghiệp được phân bổ cho từng xã, phường và đặc khu được xác định trên cơ sở tổng mức vốn được giao theo phương án phân bổ cho cấp xã và tổng hệ số của từng xã, phường và đặc khu xác định theo các tiêu chí về đối tượng xã, quy mô dân số, quy mô diện tích theo quy định cụ thể tại Điều 4 Nghị quyết này.

- Căn cứ kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ và vốn đối ứng ngân sách địa phương hằng năm được cấp có thẩm quyền giao; các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn cho cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; điều kiện thực tế của tỉnh, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án phân bổ vốn cho cấp tỉnh và cấp xã, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

3. Tiêu chí phân bổ vốn ngân sách nhà nước cho các Sở, ngành cấp tỉnh

Phân bổ vốn ngân sách nhà nước cho các Sở, ngành cấp tỉnh để thực hiện Chương trình được xác định căn cứ tiêu chí sau:

3.1. Nhiệm vụ, nội dung của Chương trình phù hợp với chức năng nhiệm vụ và khả năng của các Sở, ngành cấp tỉnh được giao chủ trì thực hiện theo quyết định, phân công của cấp có thẩm quyền.

3.2. Khối lượng nhiệm vụ, tiến độ thực hiện và nhu cầu vốn để thực hiện Chương trình theo kế hoạch đầu tư công hạn, hằng năm và dự toán ngân sách hằng năm được cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

3.3. Kết quả đánh giá tình hình thực hiện, sử dụng, giải ngân kế hoạch vốn năm trước liền kề.

4. Tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn cho cấp xã
4.1. Tiêu chí, mức phân bổ

a) Theo phân loại cấp xã

- Xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn), đặc khu Trường sa: Hệ số 6,0;

- Xã khu vực I, II: Hệ số 4,0;

- Phường: Hệ số 2,0;

b) Theo quy mô dân số

- Các xã, phường, đặc khu có quy mô dân số dưới 10.000 người: Hệ số 0,25;

- Các xã, phường, đặc khu có quy mô dân số từ 10.000 người đến dưới 20.000: Hệ số 0,5;

- Các xã, phường, đặc khu có quy mô dân số từ 20.000 người đến dưới 30.000: Hệ số 0,9;

- Các xã, phường, đặc khu có quy mô dân số từ 30.000 người trở lên: Hệ số 1,95.

c) Theo quy mô diện tích

- Các xã, phường, đặc khu có quy mô diện tích dưới 100 km2: Hệ số 0,25;

- Các xã, phường, đặc khu có quy mô diện tích từ 100 km2 đến dưới 200km2: Hệ số 0,7;

- Các xã, phường, đặc khu có quy mô diện tích từ 200 km2 đến dưới 300km2: Hệ số 1,15;

- Các xã, phường, đặc khu có quy mô diện tích từ 300 km2 trở lên: Hệ số 1,9.

4.2. Căn cứ xác định tiêu chí

Căn cứ phân loại cấp xã, quy mô dân số, quy mô diện tích được xác định theo công bố chính thức của cơ quan có thẩm quyền đến 31 tháng 12 của năm trước liền kề, riêng năm 2026 theo công bố gần nhất khi Nghị quyết này có hiệu lực thi hành

4.3. Phương pháp tính mức vốn được phân bổ

Vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp được phân bổ trên cơ sở tổng mức vốn được giao và tổng hệ số của từng xã, phường xác định theo các tiêu chí về phân loại xã, quy mô dân số, quy mô diện tích, cụ thể như sau:

- Gọi A là tổng hệ số của mỗi Địa phương = Hệ số theo đối tượng xã + Hệ số theo quy mô dân số + Hệ số theo quy mô diện tích.

- Gọi B là số vốn định mức cho 01 (một) hệ số

+ B1 là tổng vốn đầu tư phát triển được phê duyệt phân bổ cho cấp xã/tổng số điểm của 65 xã, phường, đặc khu.

+ B2 là tổng vốn sự nghiệp được phê duyệt phân bổ cho cấp xã/tổng số điểm của 65 xã, phường, đặc khu.

- Gọi C là tổng số vốn ngân sách phân bổ cho mỗi địa phương = C1 +C2

+ C1 là tổng vốn đầu tư phát triển phân bổ cho mỗi địa phương = A x B1

+ C2 là tổng vốn sự nghiệp phân bổ cho mỗi địa phương = A x B2

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA
- Sau khi Nghi quyết được thông qua, Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, triển khai triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

- Trên cơ sở nguồn vốn ngân sách Trung ương và khả năng kinh phí địa phương, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất nguồn vốn đối ứng NSĐP bố trí cho Chương trình đảm bảo theo Quyết định 41/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT
Nghị quyết về Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2025-2035 dự kiến xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 03 (quý III/2026);


Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận: 

- HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở VHTT&DL;

- VPUB: CVP, TH;

- Lưu: VT.
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